
Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ LÝ GD QP-AN ĐỊA SINH VĂN
S2 SHL LÝ HÓA TIN HÓA VĂN
S3 LÝ CN HÓA TIN ĐỊA TOÁN
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ SỬ VĂN TOÁN TOÁN
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD VĂN TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD VĂN KNS
C3 TD VĂN KNS
C4 TABN TOÁN Ngoại ngữ
C5 TABN TOÁN Ngoại ngữ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thư Tùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ CN SINH TOÁN SỬ LÝ
S2 SHL GD QP-AN KNS TOÁN TIN LÝ
S3 VĂN ĐỊA KNS VĂN TIN HÓA
S4 VĂN VĂN GDCD VĂN Ngoại ngữ HÓA
S5 ĐỊA VĂN LÝ HÓA Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 TABN Ngoại ngữ TD
C3 TABN Ngoại ngữ TD
C4 Ngoại ngữ TOÁN TOÁN
C5 Ngoại ngữ TOÁN TOÁN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Lý Giao Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ SỬ TOÁN Ngoại ngữ VĂN HÓA
S2 SHL ĐỊA TOÁN Ngoại ngữ TIN CN
S3 GDCD TD GD QP-AN LÝ TIN VĂN
S4 HÓA TD Ngoại ngữ ĐỊA TOÁN VĂN
S5 LÝ SINH Ngoại ngữ VĂN TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 VĂN Ngoại ngữ LÝ
C3 VĂN Ngoại ngữ HÓA
C4 TABN TOÁN KNS
C5 TABN TOÁN KNS

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thanh Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ ĐỊA HÓA GD QP-AN TD Ngoại ngữ
S2 SHL Ngoại ngữ HÓA ĐỊA TD Ngoại ngữ
S3 VĂN Ngoại ngữ LÝ VĂN CN TOÁN
S4 SINH VĂN LÝ TIN VĂN TOÁN
S5 GDCD VĂN Ngoại ngữ TIN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS TABN TOÁN
C3 KNS TABN TOÁN
C4 SỬ TOÁN Ngoại ngữ
C5 LÝ TOÁN HÓA

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Bá Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GD QP-AN Ngoại ngữ TD Ngoại ngữ ĐỊA
S2 SHL TIN Ngoại ngữ TD Ngoại ngữ HÓA
S3 HÓA TIN SỬ ĐỊA LÝ Ngoại ngữ
S4 GDCD VĂN VĂN TOÁN CN Ngoại ngữ
S5 LÝ VĂN VĂN TOÁN SINH

C
H

IỀ
U

C1
C2 TABN HÓA KNS
C3 TABN LÝ KNS
C4 TOÁN TOÁN VĂN
C5 TOÁN TOÁN VĂN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Trang Đinh Đan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ LÝ Ngoại ngữ CN SỬ
S2 SHL Ngoại ngữ LÝ Ngoại ngữ VĂN ĐỊA
S3 TOÁN GDCD ĐỊA GD QP-AN VĂN HÓA
S4 TOÁN VĂN TD TOÁN TIN HÓA
S5 SINH VĂN TD TOÁN TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 VĂN TOÁN KNS
C3 VĂN TOÁN KNS
C4 LÝ Ngoại ngữ TABN
C5 HÓA Ngoại ngữ TABN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thành Lê
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Ngoại ngữ LÝ TD HÓA
S2 SHL CN Ngoại ngữ LÝ TD SỬ
S3 ĐỊA Ngoại ngữ VĂN VĂN SINH KNS
S4 HÓA Ngoại ngữ TOÁN VĂN TIN KNS
S5 VĂN ĐỊA TOÁN GD QP-AN TIN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOÁN Ngoại ngữ TABN
C3 TOÁN Ngoại ngữ TABN
C4 VĂN HÓA TOÁN
C5 VĂN TOÁN LÝ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Mỹ Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GD QP-AN LÝ ĐỊA VĂN KNS
S2 SHL SỬ LÝ SINH VĂN KNS
S3 Ngoại ngữ HÓA TIN TOÁN GDCD ĐỊA
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ TIN VĂN TOÁN CN
S5 TOÁN Ngoại ngữ HÓA VĂN TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 VĂN Ngoại ngữ LÝ
C3 VĂN Ngoại ngữ HÓA
C4 TD TOÁN TABN
C5 TD TOÁN TABN



Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoài Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ TIN Ngoại ngữ VĂN VĂN
S2 SHL Ngoại ngữ TIN Ngoại ngữ TOÁN VĂN
S3 LÝ GD QP-AN SINH VĂN TOÁN KNS
S4 LÝ TOÁN ĐỊA ĐỊA HÓA KNS
S5 HÓA TOÁN SỬ GDCD CN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TD TABN Ngoại ngữ
C3 TD TABN Ngoại ngữ
C4 VĂN TOÁN LÝ
C5 VĂN TOÁN HÓA

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TOÁN ĐỊA ĐỊA Ngoại ngữ CN
S2 SHL TOÁN Ngoại ngữ GD QP-AN Ngoại ngữ LÝ
S3 HÓA TIN Ngoại ngữ TIN SINH LÝ
S4 HÓA TD VĂN TOÁN VĂN SỬ
S5 GDCD TD VĂN TOÁN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ TABN TOÁN
C3 Ngoại ngữ TABN TOÁN
C4 VĂN KNS HÓA
C5 VĂN KNS LÝ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Trần Huỳnh Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ SINH VĂN Ngoại ngữ TOÁN
S2 SHL SỬ VĂN VĂN Ngoại ngữ TOÁN
S3 TOÁN TIN Ngoại ngữ GD QP-AN HÓA CN
S4 TOÁN TIN Ngoại ngữ GDCD LÝ LÝ
S5 Ngoại ngữ VĂN ĐỊA ĐỊA LÝ

C
H

IỀ
U

C1
C2 HÓA TOÁN TD
C3 HÓA TOÁN TD
C4 VĂN KNS TABN
C5 VĂN KNS TABN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Kim Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HÓA ĐỊA Ngoại ngữ TOÁN LÝ
S2 SHL Ngoại ngữ SINH Ngoại ngữ TOÁN HÓA
S3 TOÁN Ngoại ngữ VĂN GDCD LÝ SỬ
S4 TOÁN VĂN VĂN TD Ngoại ngữ ĐỊA
S5 GD QP-AN CN VĂN TD Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS TIN HÓA
C3 KNS TIN LÝ
C4 TABN TOÁN VĂN
C5 TABN TOÁN VĂN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Đặng Thuỳ Dương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Nghề VĂN VĂN TOÁN
S2 Nghề VĂN VĂN TOÁN
S3 TABN HÓA Ngoại ngữ TOÁN
S4 TABN TIN Ngoại ngữ VĂN
S5 TOÁN TIN CN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDCD Ngoại ngữ GD QP-AN LÝ LÝ
C3 HÓA Ngoại ngữ ĐỊA SINH LÝ
C4 SHL HÓA SỬ TD TOÁN
C5 Chào cờ SINH Ngoại ngữ TD TOÁN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Kim Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SINH Nghề TABN Ngoại ngữ
S2 GD QP-AN Nghề TABN Ngoại ngữ
S3 SỬ HÓA VĂN VĂN
S4 VĂN VĂN TIN TD
S5 VĂN VĂN TIN TD

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ TOÁN TOÁN TOÁN HÓA
C3 GDCD TOÁN TOÁN TOÁN LÝ
C4 SHL Ngoại ngữ HÓA ĐỊA LÝ
C5 Chào cờ Ngoại ngữ LÝ SINH CN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Hồng Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HÓA TABN CN TD
S2 TOÁN TABN VĂN TD
S3 TOÁN VĂN VĂN TIN
S4 Nghề SINH Ngoại ngữ TIN
S5 Nghề VĂN Ngoại ngữ SỬ

C
H

IỀ
U

C1
C2 VĂN GD QP-AN TOÁN TOÁN LÝ
C3 VĂN GDCD LÝ TOÁN LÝ
C4 SHL Ngoại ngữ Ngoại ngữ SINH TOÁN
C5 Chào cờ HÓA Ngoại ngữ ĐỊA HÓA

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Ngọc Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TABN Nghề Ngoại ngữ TIN
S2 TABN Nghề Ngoại ngữ TIN
S3 VĂN VĂN TOÁN TD
S4 VĂN TOÁN CN TD
S5 SINH TOÁN VĂN HÓA

C
H

IỀ
U

C1
C2 HÓA GDCD VĂN SINH Ngoại ngữ
C3 ĐỊA GD QP-AN VĂN SỬ Ngoại ngữ
C4 SHL HÓA TOÁN LÝ LÝ
C5 Chào cờ Ngoại ngữ TOÁN LÝ TOÁN



Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Thanh Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VĂN VĂN TD VĂN
S2 Ngoại ngữ SINH TD VĂN
S3 Ngoại ngữ HÓA TOÁN CN
S4 Nghề TABN LÝ TOÁN
S5 Nghề TABN LÝ TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 HÓA GDCD ĐỊA Ngoại ngữ TOÁN
C3 LÝ TOÁN GD QP-AN SINH TOÁN
C4 SHL TIN VĂN SỬ Ngoại ngữ
C5 Chào cờ TIN VĂN HÓA Ngoại ngữ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ VĂN Ngoại ngữ TOÁN
S2 TD VĂN Ngoại ngữ TOÁN
S3 TD SINH TIN HÓA
S4 VĂN TOÁN TIN TABN
S5 VĂN TOÁN SINH TABN

C
H

IỀ
U

C1
C2 LÝ HÓA TOÁN VĂN LÝ
C3 HÓA GDCD TOÁN VĂN LÝ
C4 SHL Nghề ĐỊA Ngoại ngữ CN
C5 Chào cờ Nghề SỬ Ngoại ngữ GD QP-AN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Lê Nguyễn Lan Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VĂN SINH TIN TABN
S2 VĂN VĂN TIN TABN
S3 HÓA VĂN SINH Ngoại ngữ
S4 TD Ngoại ngữ TOÁN TOÁN
S5 TD Ngoại ngữ TOÁN TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ TOÁN ĐỊA GD QP-AN CN
C3 Ngoại ngữ TOÁN LÝ GDCD LÝ
C4 SHL HÓA Nghề VĂN LÝ
C5 Chào cờ SỬ Nghề VĂN HÓA

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Ảnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SINH VĂN TIN TOÁN
S2 TABN Ngoại ngữ TIN TOÁN
S3 TABN Ngoại ngữ VĂN Ngoại ngữ
S4 VĂN HÓA TOÁN TD
S5 VĂN SINH TOÁN TD

C
H

IỀ
U

C1
C2 LÝ VĂN TOÁN Ngoại ngữ GD QP-AN

C3 HÓA VĂN TOÁN Ngoại ngữ HÓA
C4 SHL GDCD LÝ CN Nghề
C5 Chào cờ ĐỊA LÝ SỬ Nghề

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Trương Hồng Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TD HÓA Ngoại ngữ SINH
S2 TD TOÁN VĂN TIN
S3 SINH TOÁN VĂN TIN
S4 VĂN TABN TOÁN Ngoại ngữ
S5 VĂN TABN TOÁN Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDCD VĂN Nghề SỬ HÓA
C3 TOÁN VĂN Nghề GD QP-AN TOÁN
C4 SHL Ngoại ngữ HÓA LÝ LÝ
C5 Chào cờ Ngoại ngữ ĐỊA LÝ CN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lệ Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TABN TIN TOÁN TD
S2 TABN TIN TOÁN TD
S3 SINH Ngoại ngữ TOÁN TOÁN
S4 Ngoại ngữ SINH VĂN VĂN
S5 Ngoại ngữ HÓA VĂN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 SỬ Nghề LÝ GDCD TOÁN
C3 LÝ Nghề LÝ CN TOÁN
C4 SHL VĂN ĐỊA Ngoại ngữ HÓA
C5 Chào cờ VĂN HÓA Ngoại ngữ GD QP-AN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Phong
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 VĂN TD TOÁN TIN
S2 VĂN TD TOÁN TIN
S3 HÓA VĂN SINH VĂN
S4 TOÁN SINH Ngoại ngữ TABN
S5 TOÁN Ngoại ngữ Ngoại ngữ TABN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOÁN SỬ LÝ CN Nghề
C3 TOÁN HÓA GD QP-AN HÓA Nghề
C4 SHL LÝ GDCD VĂN Ngoại ngữ
C5 Chào cờ LÝ ĐỊA VĂN Ngoại ngữ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ VĂN VĂN LÝ
S2 Ngoại ngữ VĂN VĂN LÝ
S3 SINH Ngoại ngữ SINH HÓA
S4 TABN TOÁN TOÁN TD
S5 TABN TOÁN TOÁN TD

C
H

IỀ
U

C1
C2 ĐỊA TIN LÝ TOÁN GD QP-AN

C3 HÓA TIN GDCD TOÁN CN
C4 SHL SỬ Ngoại ngữ Nghề VĂN
C5 Chào cờ HÓA Ngoại ngữ Nghề VĂN



Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Minh Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ VĂN SINH TIN TOÁN
S2 SHL VĂN TOÁN HÓA CN
S3 GDCD VĂN TOÁN HÓA SỬ
S4 ĐỊA Ngoại ngữ TD LÝ LÝ
S5 VĂN Ngoại ngữ TD LÝ LÝ

C
H

IỀ
U

C1
C2 GD QP-AN TOÁN TOÁN SỬ
C3 GD QP-AN TOÁN TOÁN SINH
C4 HÓA VĂN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C5 HÓA VĂN Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Đăng Cao
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ TOÁN LÝ LÝ
S2 SHL HÓA SINH LÝ SỬ
S3 SỬ HÓA TIN TOÁN CN
S4 GDCD VĂN VĂN TOÁN TD
S5 LÝ VĂN VĂN Ngoại ngữ TD

C
H

IỀ
U

C1
C2 GD QP-AN VĂN SINH HÓA
C3 GD QP-AN VĂN Ngoại ngữ HÓA
C4 TOÁN TOÁN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C5 TOÁN TOÁN ĐỊA Ngoại ngữ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Đặng Nguyễn Mai Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ ĐỊA TIN HÓA
S2 SHL Ngoại ngữ SINH TOÁN HÓA
S3 VĂN Ngoại ngữ SỬ TOÁN CN
S4 VĂN TOÁN TD VĂN VĂN
S5 TOÁN TOÁN TD Ngoại ngữ VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ GDCD LÝ VĂN
C3 Ngoại ngữ TOÁN LÝ SỬ
C4 HÓA TOÁN GD QP-AN LÝ
C5 HÓA SINH GD QP-AN LÝ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Trúc Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ ĐỊA GDCD VĂN TIN
S2 SHL SINH TOÁN TD VĂN
S3 LÝ Ngoại ngữ TOÁN TD VĂN
S4 LÝ Ngoại ngữ HÓA TOÁN CN
S5 VĂN SỬ SỬ TOÁN HÓA

C
H

IỀ
U

C1
C2 HÓA TOÁN Ngoại ngữ LÝ
C3 HÓA TOÁN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C4 TOÁN GD QP-AN LÝ VĂN
C5 Ngoại ngữ GD QP-AN SINH VĂN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Nhàn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ LÝ TOÁN TOÁN LÝ
S2 SHL Ngoại ngữ HÓA TOÁN TD
S3 LÝ Ngoại ngữ GDCD CN TD
S4 LÝ SỬ SINH VĂN VĂN
S5 ĐỊA HÓA TIN VĂN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ VĂN Ngoại ngữ SỬ
C3 Ngoại ngữ VĂN SINH Ngoại ngữ
C4 HÓA TOÁN GD QP-AN TOÁN
C5 HÓA TOÁN GD QP-AN TOÁN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ VĂN TOÁN TD ĐỊA
S2 SHL VĂN TOÁN TD CN
S3 HÓA VĂN LÝ VĂN VĂN
S4 LÝ SỬ SINH Ngoại ngữ TOÁN
S5 GDCD Ngoại ngữ TIN HÓA TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOÁN TOÁN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C3 TOÁN SINH Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C4 GD QP-AN SỬ HÓA LÝ
C5 GD QP-AN VĂN HÓA LÝ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Anh Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ ĐỊA LÝ TIN CN
S2 SHL TOÁN LÝ TOÁN VĂN
S3 VĂN TOÁN VĂN Ngoại ngữ VĂN
S4 HÓA TD SỬ Ngoại ngữ LÝ
S5 HÓA TD SINH GDCD LÝ

C
H

IỀ
U

C1
C2 SINH HÓA Ngoại ngữ VĂN
C3 SỬ HÓA Ngoại ngữ VĂN
C4 Ngoại ngữ GD QP-AN TOÁN TOÁN
C5 Ngoại ngữ GD QP-AN TOÁN TOÁN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Lâm Vĩnh Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HÓA SINH CN HÓA
S2 SHL LÝ TOÁN LÝ LÝ
S3 VĂN SỬ TOÁN GDCD TOÁN
S4 VĂN VĂN TD ĐỊA Ngoại ngữ
S5 LÝ VĂN TD TIN Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ VĂN HÓA SINH
C3 SỬ VĂN HÓA TOÁN
C4 GD QP-AN TOÁN Ngoại ngữ TOÁN
C5 GD QP-AN TOÁN Ngoại ngữ Ngoại ngữ



Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Kiều Viết Lãm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ SINH TD Ngoại ngữ TOÁN
S2 SHL VĂN TD Ngoại ngữ TOÁN
S3 TOÁN HÓA GDCD TIN VĂN
S4 TOÁN HÓA LÝ VĂN ĐỊA
S5 CN SỬ LÝ VĂN LÝ

C
H

IỀ
U

C1
C2 VĂN LÝ TOÁN Ngoại ngữ
C3 VĂN TOÁN TOÁN GD QP-AN

C4 SỬ Ngoại ngữ HÓA GD QP-AN

C5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ HÓA SINH

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ TD HÓA TIN
S2 SHL Ngoại ngữ TD VĂN VĂN
S3 SINH VĂN ĐỊA VĂN TOÁN
S4 CN VĂN TOÁN Ngoại ngữ SỬ
S5 TOÁN SINH SỬ Ngoại ngữ GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2 HÓA GD QP-AN ĐỊA TOÁN
C3 ĐỊA GD QP-AN VĂN TOÁN
C4 TOÁN Ngoại ngữ TOÁN LÝ
C5 SỬ Ngoại ngữ LÝ

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Trần Hải Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ TOÁN Ngoại ngữ
S2 SHL ĐỊA TOÁN TOÁN Ngoại ngữ
S3 VĂN CN TOÁN TD HÓA
S4 GDCD SINH VĂN TD VĂN
S5 SỬ SINH VĂN TIN VĂN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TOÁN LÝ VĂN HÓA
C3 Ngoại ngữ LÝ ĐỊA GD QP-AN

C4 Ngoại ngữ ĐỊA TOÁN GD QP-AN

C5 SỬ SỬ TOÁN

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ VĂN VĂN Ngoại ngữ VĂN
S2 SHL VĂN VĂN Ngoại ngữ TOÁN
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ TD ĐỊA TOÁN
S4 HÓA SỬ TD TOÁN CN
S5 HÓA TIN GDCD TOÁN SỬ

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ SINH GD QP-AN TOÁN
C3 Ngoại ngữ SINH GD QP-AN SỬ
C4 LÝ VĂN TOÁN ĐỊA
C5 LÝ TOÁN ĐỊA

Trường THPT Ten Lơ Man

HK1 nh 20 -21.

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huê Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ TIN TOÁN VĂN VĂN
S2 SHL ĐỊA GDCD VĂN VĂN
S3 Ngoại ngữ SINH Ngoại ngữ TD CN
S4 Ngoại ngữ VĂN SỬ TD TOÁN
S5 TOÁN VĂN HÓA Ngoại ngữ TOÁN

C
H

IỀ
U

C1
C2 ĐỊA HÓA SỬ TOÁN
C3 ĐỊA SỬ TOÁN TOÁN
C4 LÝ GD QP-AN SINH Ngoại ngữ
C5 LÝ GD QP-AN Ngoại ngữ


